Phần I

QUẢNG BÌNH THỜI TIỀN SỬ, SƠ SỬ 

VÀ THỜI KỲ DỰNG NƯỚC
Chương 1

QUẢNG BÌNH THỜI TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ
Trong diễn trình lịch sử, Quảng Bình đã có sự khởi đầu tương đồng với cả nước. Những kết quả nghiên cứu từ những năm đầu thế kỉ trước, với những tên tuổi nổi tiếng như  E. Patte, H. Mansuy, J.Fromaget,... và nhất là M. Colani về sự khởi thuỷ từ buổi bình minh lịch sử của cộng đồng cư dân trên đất Quảng Bình trong không gian văn hoá Hoà Bình và Đông Sơn
. Đó cũng là nền móng của cả một hệ thống văn hoá - lịch sử mà người Quảng Bình đã sáng tạo và trao truyền qua nhiều thế hệ. 

Tiếp theo nguồn tài liệu khảo cổ học từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài nửa đầu thế kỉ XX và kết quả khai quật khảo cổ học trên đất Quảng Bình cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI, đã có thể hình dung được diện mạo văn hóa của cư dân tiền sử, sơ sử Quảng Bình. Đó là những dấu tích của các nhóm cư dân nguyên thủy sống cách đây trên dưới cả vạn năm ở vùng rừng núi. Trải qua quá trình lâu dài của lịch sử, các thế hệ cư dân xưa lan tỏa xuống vùng đồng bằng, ven biển, họ đạt trình độ phát triển cao về kỹ thuật và chính nhờ đó mà đời sống văn hóa vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội ngày càng phát triển, đổi thay.

1.1. Sự xuất hiện của cộng đồng người đầu tiên trên đất Quảng Bình - thời kỳ Văn hóa Hòa Bình

Theo kết quả nghiên cứu từ các nguồn tư liệu khảo cổ học thì những cộng đồng cư dân cổ đầu tiên ở Quảng Bình thuộc nền Văn hóa Hòa Bình
. Những phát hiện khảo cổ học từ đầu thế kỉ XX, được tái xác tín bởi những công trình nghiên cứu kéo dài gần 1 thế kỉ sau đó trên 7 di chỉ phát hiện ở Yên Lạc, Kim Bảng, Xóm Thón, Hang Trăn, Khe Tong, Xóm Thâm và Đức Thi đã cho thấy chủ nhân của vùng đất Quảng Bình đã tồn tại ít ra từ trên dưới một vạn năm trước. 

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, gió mùa, địa bàn Quảng Bình phải thường xuyên hứng chịu sự khắc nghiệt của thiên tai nên người nguyên thủy trên đất Quảng Bình buộc phải tìm nơi cư trú trong các hang động, mái đá phía Đông Trường Sơn hùng vĩ. Điều kiện tự nhiên của vùng núi rừng nhiệt đới đã làm cho hệ sinh thái ở đây phát triển phong phú, đa dạng, số giống loài động, thực vật rất nhiều nhưng số lượng cá thể của mỗi giống loài lại ít, chỉ số đa dạng của hệ sinh thái rất cao
. Trong điều kiện môi trường của hệ sinh thái ấy, người dân ở đây đã quần cư thành cụm, chiếm cứ những vùng thung lũng nhỏ gần các khe suối, vừa để dễ dàng nương tựa vào thiên nhiên và nương tựa vào nhau mà đối phó với thiên nhiên. Hệ thống sông suối cũng là nơi người nguyên thủy Quảng Bình có thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn nước và tìm kiếm thức ăn tại chỗ, dễ dàng tìm kiếm vật liệu để chế tác công cụ thô sơ phục vụ cho săn bắt, hái lượm. 

Các di tích thời kỳ này phân bố khá gần nhau, chủ yếu trong các hang động tập trung ở vùng núi đá vôi bao quanh thung lũng Quy Đạt (huyện Minh Hóa ngày nay). Đặc trưng văn hóa biểu hiện qua di tích, di vật cũng có khá nhiều nét tương đồng. Điều đó phản ảnh sự quần cư cũng như thể hiện những mối liên hệ chặt chẽ, ổn định và đồng nhất về mặt văn hóa giữa các đơn vị cư trú. Chính sự liên kết, quây quần chủ yếu dựa trên quan hệ huyết tộc và quan hệ địa vực này đã tạo nên sức mạnh của một tập thể lớn hơn để đủ sức chống lại thú dữ và khắc phục những tác động khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, đồng thời đây cũng là cơ sở, tiền đề để hình thành các bộ lạc ở giai đoạn sau này.

Kết quả khai quật từ các di chỉ đã thu được các công cụ đá, công cụ xương, đồ gốm và các phế liệu công cụ khác. Đây là những phương tiện lao động đầu tiên của người nguyên thủy Quảng Bình. Cách chọn địa điểm cư trú và chế tác phương tiện đã giúp họ săn bắt và thu lượm được khối lượng những thức ăn đáng kể, đảm bảo cho sự sinh tồn của cá thể và cộng đồng mà bằng chứng còn để lại trong các di chỉ khảo cổ học đã phát hiện. 

Tại các di chỉ khảo cổ học, đã phát hiện những di vật khá phong phú thuộc các nhóm công cụ đá, di vật xương, sừng, vỏ nhuyển thể; di vật gốm; vết tích động vật và có cả di cốt người. Các di vật này phản ánh môi trường sống, những hoạt động của họ trong mối quan hệ với thiên nhiên, với cộng đồng, qua đó có thể nhận diện người nguyên thủy Quảng Bình trong buổi bình minh của lịch sử.

Hầu hết những di vật đá sơ kỳ đá mới đều do M. Colani khai quật (năm 1930). Tại Yên Lạc, Kim Bảng, Xóm Thón, Đức Thi... đã phát hiện nhiều di vật đá như công cụ chặt có rìu lưỡi một đầu, rìu bôn mài, công cụ ghè dạng ¼ viên cuội, công cụ cuội ghè hình hạnh nhân, công cụ hạch đá, rìu thô, rìu có vai, chày nghiền, hòn ghè, hòn kê,...
 Cùng với đà tiến bộ của kỹ thuật và nhu cầu của phương thức sinh hoạt kinh tế đòi hỏi mà cư dân thời Văn hóa Hòa Bình ở đây dần đạt được những thành tựu mới trong việc chế tác công cụ lao động. Họ đã biết xuống các lòng sông suối để chọn lựa những hòn cuội có hình dáng và quy mô thích hợp rồi ghè đẽo tạo ra các loại hình công cụ chặt, đào, xới khác nhau có dạng hình đĩa, hình hạnh nhân hay rìu ngắn, nạo, bàn nghiền, chày nghiền, mũi nhọn... Việc tạo ra được nhiều loại hình công cụ như vậy đã phản ánh xu hướng phân hóa các chức năng lao động và chuyên môn hóa công cụ khá cao. Đến giai đoạn muộn hơn vài ngàn năm, trong thời kỳ “Văn hóa Bắc Sơn” 
, con người đã biết tới kỹ thuật mài để tạo ra những chiếc rìu từ đá cuội có lưỡi sắc hơn mà chúng ta thường gọi là "rìu Bắc Sơn". Đây là một tiến bộ lớn có tác động quan trọng đối với việc tạo ra hiệu suất lao động cao hơn của cư dân nguyên thủy.

Loại di vật thứ hai được tìm thấy khá phong phú trong giai đoạn Văn hóa Hòa Bình là công cụ xương. Tại các di chỉ đã thu được 14 công cụ chế tác từ xương động vật, trong đó chủ yếu là công cụ hình mũi nhọn (9 cái), còn lại là tạo dáng hình đục và rìu. Những di vật bằng sừng và nhuyễn thể được tìm thấy cũng chủ yếu là vật liệu tận dụng từ sản vật thu được qua săn bắt đã được chế tác thô sơ để sử dụng khi cần thiết. Trong số các sản vật thu được thì loại thức ăn từ thực vật thường trội vượt hơn nguồn thức ăn động vật. Do điều kiện hệ sinh thái tự nhiên quy định mà họ thiên về hái lượm hơn là săn bắt, bởi vì trong rừng mưa nhiệt ẩm, sinh khối động vật ít ỏi hơn nhiều so với sinh khối thực vật. Tuy số lượng xương cốt động vật có xương sống tìm thấy trong các di chỉ không nhiều, hầu hết xương không còn nguyên vẹn mà đã bị đập vỡ để lấy tủy, tuy nhiên dấu hiệu từ di vật cho thấy người nguyên thủy ở đây đã có khả năng tiếp cận việc săn bắt các loại thú. Số di cốt của một số giống loài đã cho thấy nhiều giống loài lớn bé khác nhau, điều đó thể hiện hoạt động săn bắn theo phổ rộng của cư dân văn hóa Hòa Bình ở khu vực này. Cũng như ở nhiều nơi khác, người nguyên thủy Quảng Bình còn có thể đã sử dụng xương, sừng, gỗ, tre, nứa... để chế tạo các loại công cụ như dao, đục vũm, bay, mũi nhọn, mũi tên... Trong hoạt động kinh tế chiếm đoạt, họ không chỉ khai thác duy nhất nguồn thức ăn thực vật mà còn thu lượm những thức ăn động vật như các loài nhuyễn thể, trứng chim, mật ong... và săn bắn, bẩy bắt các loài thú lớn nhỏ. Sự có mặt của một số lượng vỏ ốc núi, trai, ốc nước ngọt, xương thú dày trong tầng văn hóa các di chỉ Yên Lạc, Kim Bảng, Xóm Thón, Xóm Thâm, Đức Thi... đã nói lên điều đó
. Tổ hợp công cụ phong phú và đa dạng bằng nhiều thứ nguyên liệu khác nhau, nhất là đồ đá, đã tiếp sức cho con người trên con đường khai phá, chiếm lĩnh tự nhiên, duy trì cuộc sống ngày càng có hiệu quả cao hơn. Do nền kinh tế khai thác phát triển, nhận thức của con người đối với thế giới xung quanh cũng ngày càng mở rộng. Họ ngày càng hiểu nhiều hơn điều kiện sinh thái cũng như nắm bắt được quy luật phát sinh, phát triển và các mùa cho củ, quả, hạt, cây, lá... của một số loài cây trong tự nhiên. Đó là cơ sở, tiền đề cho sự ra đời của hoạt động nông nghiệp nguyên thủy - một thành tựu được coi là vĩ đại nhất trong thời quá khứ của con người thời tiền sử. Nông nghiệp ra đời chẳng những từng bước góp phần đáp ứng được những nhu cầu về thức ăn đang đặt ra một cách bức xúc bấy giờ mà còn phá tan vòng vây của một thế trì trệ ngự trị kéo dài hàng triệu năm trước đó và đặt cơ sở, nền tảng vững chắc nhất cho bước tiến đến văn minh của các thời kỳ sau
. Cũng chính nhờ có nông nghiệp phát sinh mà kéo theo một loạt những biến đổi, tiến bộ khác, nhất là trên phương diện kỹ thuật, đó là sự ra đời của rìu mài lưỡi và đồ gốm. Với nền nông nghiệp dù là sơ khai, con người  Quảng Bình thời tiền sử đã bước đầu tạo ra một hệ sinh thái mới - hệ sinh thái nhân văn...

Dựa vào các tài liệu so sánh dân tộc học ở địa bàn phân bố Văn hóa Hòa Bình cũng như đối chiếu với các địa điểm cùng thời khác, có thể nghĩ rằng, bấy giờ từ chỗ hái lượm theo phổ rộng mà cư dân Quảng Bình nguyên thủy đã biết trồng trọt đồng thời các loại cây có củ, cây ăn quả và rau dưa ở dọc các chân núi, bìa rừng và vùng thung lũng, bồn địa giữa núi hay ven sông, suối. Sau đó không lâu, có thể dựa trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn của lúa hoang trong các thung lũng mà họ đã dần dần biết đến việc thuần hóa cây lúa hoang thành lúa trồng. Từ trung tâm thuần dưỡng này, khi điều kiện tự nhiên thay đổi, địa bàn cư trú mở rộng, cây lúa mới theo con người lan tỏa ra khắp mọi nơi
.

Khu vực Đông Nam Á với khí hậu đặc trưng là nhiệt đới ẩm cộng với chế độ gió mùa là quê hương của lúa hoang và là một trong những cái nôi phát sinh nông nghiệp sớm của loài người, bên cạnh miền Trung Đông, Pêru và Trung Mỹ. Nằm trong một địa bàn như vậy, cư dân nguyên thủy trên vùng đất Quảng Bình khi bước vào buổi bình minh lịch sử của khởi đầu cuộc sống cộng đồng bằng nông nghiệp.

Tuy nông nghiệp đã ra đời nhưng mới ở dạng sơ khai, thành phần kinh tế sản xuất chưa lấn át được thành phần kinh tế chiếm đoạt tự nhiên. Hay nói cách khác, trong hoạt động kinh tế của cư dân thời kỳ Văn hóa Hòa Bình ở đây, săn bắt và hái lượm không còn giữ vị trí độc tôn nhưng nó vẫn là nền kinh tế chủ đạo. "Với nền kinh tế đó, tổ chức kinh tế - xã hội của người Hòa Bình cao hơn cư dân thời đại đá cũ bởi vì về mặt văn hóa họ đã bước vào kinh tế sản xuất”
. Bấy giờ, cư dân Văn hóa Hòa Bình ở Quảng Bình đã biết chọn những hang động cao ráo rộng rãi, thoáng đãng, nhiều ánh sáng và phân bố gần sông suối, tiện đi lại để cư trú. Chính những "ngôi nhà tự nhiên" vững chắc này là nơi nơi tránh mưa, nắng, gió, bão; nơi diễn ra những sinh hoạt chung của thị tộc hay vài ba gia đình đang trên bước đường hình thành. Theo nhận thức chung lâu nay thì "người Hòa Bình thuộc về chế độ mẫu quyền, nhưng gia đình có thể đã nảy sinh"
. Có thể khi mà hái lượm, săn bắn còn đóng vai trò chủ đạo trong phương thức hoạt động kinh tế, nông nghiệp còn ở mức sơ khai thì thiết chế xã hội hẳn còn dựa trên cơ sở tập thể thị tộc mẫu hệ là chủ yếu. Gia đình có thể đã hình thành nhưng còn ở dạng gia đình lớn, vai trò chủ  gia đình chưa thể vượt ra khỏi sự khống chế, ràng buộc của thiết chế cộng đồng thị tộc. Như vậy thì phương thức phân phối sản phẩm của họ về cơ bản đang còn ở dạng bình quân, "làm chung, ăn chung". Hình thức phân phối theo lao động - tức chia sản phẩm cho những người trực trực tiếp tham gia lao động - có thể đã xuất hiện cùng với sự xuất hiện gia đình nhưng chưa đẩy lùi được nguyên tắc phân phối bình quân.

Phải nói rằng, cuộc sống vật chất tuy bấp bênh nhưng đời sống tinh thần của chủ nhân Văn hóa Hòa Bình ở Quảng Bình xưa đã có những bước phát triển nhất định. Giữa các thành viên và cộng đồng luôn gắn kết, nương tựa lẫn nhau. Tình cảm ấy còn được thể hiện cả đối với những người đã chết. Bấy giờ họ thường chôn người chết ngay trong nơi cư trú của mình, điều đó không chỉ thể hiện lòng mong muốn người chết luôn gần gũi ngay cạnh họ mà còn thể hiện quan niệm, nhận thức của họ về sự tồn tại của một thế giới bên kia nào đó giành cho những người đã khuất. Có lẽ cũng chính vì quan niệm như vậy nên họ đã chôn theo người chết những công cụ lao động và đồ trang sức cùng những vật dụng cần thiết khác. Rõ ràng thế giới quan của họ đã vượt ra ngoài nhận thức trực quan, hướng vào thế giới trừu tượng đa dạng và phức tạp.

Ở các hang Yên Lạc, Kim Bảng, Hang Trăn đã tìm được những viên cuội hình dáng khác nhau, trên đó có khắc các rãnh sâu, hình cành hay lá cây. Như vậy, có thể bấy giờ cư dân ở đây đã có những khái niệm sơ khai về nghệ thuật tạo hình.
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Bên cạnh những viên cuội có vết khắc, ở di chỉ hang Đức Thi còn tìm thấy viên cuội sa thạch, mặt tương đối phẳng, trên đó có khoét những lỗ vũm tròn nhỏ giống như những hiện vật cùng loại đã tìm thấy ở các di chỉ Hòa Bình như Đa Phúc, Động Can. Những lỗ tròn này phân bố khá đều đặn thành những vòng tròn đồng tâm. Hiện chúng ta chưa rõ nội dung những vết tròn đó có ý nghĩa gì. Theo Colani M. thì những viên đá này có ý nghĩa bi ký hơn là bàn mài, cũng có thể là kết quả của những cuộc thi nín thở đục lỗ để lựa chọn người khỏe nhất, có khả năng nín thở dài nhất của cộng đồng giống như hình thức đua tài đang còn lưu hành ở thổ dân các vùng Tasmania và Australia...
  Những tư liệu trên cùng với những tri thức về tự nhiên, về các mùa trong năm (thể hiện qua việc chọn lựa nơi cư trú và hái lượm theo mùa) đã cho thấy cư dân Văn hóa Hòa Bình ở đây có vốn tri thức thức khá phong phú về thế giới xung quanh. Họ hiểu biết ngày càng nhiều về môi trường tự nhiên cũng như các khả năng tận dụng, từ đó họ đã chủ động tổ chức cuộc sống của mình vừa hòa hợp với tự nhiên vừa có xu hướng vươn tới từng bước làm chủ và cải tạo tự nhiên theo yêu cầu của mình.

Cho đến nay sự tồn tại của Văn hóa Hòa Bình trên một diện khá rộng ở Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng đã khẳng định sự hiện diện của Văn hóa Hòa Bình tại Quảng Bình như một bằng chứng về nguồn gốc bản địa của chủ nhân lịch sử trên mảnh đất này. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách nhỏ giữa những nhà khoa học khi cho rằng, Văn hóa Hòa Bình là nền văn hóa trung gian giữa đá cũ và đá mới (“đá giữa”) có niên đại 10.000 đến 8.000 năm cách ngày nay
. Sự xuất hiện của đồ gốm và một số công cụ mài trong các bộ sưu tập tìm được tại các di chỉ Văn hóa Hòa Bình tìm thấy ở Quảng Bình đã cho thấy chủ nhân nơi đây có thể đã hiện diện trong giai đoạn sơ khởi của thời kỳ đá mới với cuộc cách mạng từ nền kinh tế chiếm đoạt chuyển hóa dần dần sang nền kinh tế sản xuất. Thành tựu khảo cổ học trong những năm cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI đã hé lộ những thông tin cho thấy chủ nhân Văn hóa Hòa Bình ở Quảng Bình tồn tại xuyên suốt cả một thời gian lịch sử kéo dài từ giai đoạn định hình phát triển (gọi là giai đoạn “Văn hóa Hòa Bình cổ điển”) cho tới khi chồng lớp với giai đoạn sớm của thời kỳ đá mới (gọi là “Văn hóa Hòa Bình sau”). Nhà khảo cổ học Hà Văn Tấn cũng đồng nhất quan điểm khi cho rằng “Văn hóa Hòa Bình nằm vắt ngang từ thế Pleistocene sang thế Holosene” trong kỷ địa chất Đệ Tứ”
. Những dấu hiệu về sự xuất hiện cộng đồng người cùng với dấu vết phản ánh sinh sống cộng đồng và lao động săn bắt, hái lượm, từ săn bắt hái lượm kết hợp với trồng trọt để từ đó nảy sinh loại hình sản xuất nông nghiệp sơ khai với niên đại cách đây từ hơn 10.000 năm đến dưới 8.000 năm đã minh chứng sự khởi đầu rất sớm của giai đoạn tiền sử Quảng Bình.

Trong giai đoạn này, chủ nhân đầu tiên của vùng đất Quảng Bình đã thoát khỏi cuộc sống bầy đàn để tự nhiên trở thành cộng đồng có sự chi phối và hợp tác lẫn nhau. Tuy chưa phát hiện được những dấu vết cư trú nhưng những dấu vết sinh hoạt phát hiện trong các di chỉ phân bố ở miền núi phía Tây Quảng Bình cho thấy hầu hết chủ nhân “Văn hóa Hòa Bình cổ điển” ở Quảng Bình đều có điểm xuất phát là địa bàn Minh Hóa. Đây là địa bàn nằm sâu trong vùng rừng núi hiểm trở nhưng lại có nhiều thung lũng khe suối cận kề với núi cao và rừng sâu. Đặc biệt thung lũng Quy Đạt và địa bàn phụ cận, nơi có nhiều di chỉ khảo cổ có niên đại “Hòa Bình cổ điển” là nơi có khí hậu nóng ẩm và ôn hòa, nguồn tài nguyên động thực vật phong phú và đa dạng. Thiên nhiên nơi đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tiền sử Quảng Bình xuất hiện ở khu vực này. Trong điều kiện đó, họ dễ dàng thâm nhập vào tự nhiên để chiếm đoạt tài nguyên, bảo tồn sự sống, phát triển giống nòi. Họ đã biết sử dụng những nguyên liệu đá thu được trong tự nhiên, những nguyên liệu từ xương động vật, gỗ và các loại cây rừng để chế tác các công cụ phục vụ săn bắt, hái lượm. Từ chỗ sống thành từng nhóm nhỏ, chiếm cứ các hang động và mái đá, họ đã tiến dần đến những thung lũng, triền núi để sống cuộc sống cộng đồng, hợp tác với nhau trong tổ chức các cuộc săn bắt, hái lượm. Từ kinh nghiệm quan sát được trong các mùa vụ vào rừng săn bắt và hái lượm, họ đã bắt đầu trồng trọt để chủ động nguồn thức ăn. Từ đó manh nha loại hình nông nghiệp nương rẫy. 

Có thể nói những dấu vết của “Văn hóa Hòa Bình cổ điển” trên đất vùng đất rừng núi phía Tây Bắc của Quảng Bình là bằng chứng về sự xuất hiện một cộng đồng người đầu tiên, mở đầu dòng chảy lịch sử Quảng Bình từ thủy đến chung. Sự khởi đầu đó đã được tiếp nối bằng hệ thống các di tích lịch sử mà chủ nhân xa xưa của Quảng Bình đã tiến từ miền núi xuống trung du và đồng bằng, khởi đầu từ một giai đoạn phát triển rực rỡ khi con người bước ra tiền sử.

Những chứng cứ trên đây cho thấy “cộng đồng cư dân cổ ở Quảng Bình đã xuất hiện ít ra là từ trên dưới 10.000 năm trước”
.

1.2. Quảng Bình trong giai đoạn hậu kỳ đá mới - Thời kỳ Văn hóa Bàu Tró

Kết thúc giai đoạn phát triển của nhóm cư dân đầu tiên làm chủ vùng đất phía Tây Bắc có đặc trưng Văn hóa Hòa Bình đã bắt đầu có sự phân chia thành nhiều hướng khác nhau để chiếm lĩnh địa bàn sinh sống. Một số trong họ vẫn tiếp tục theo đuổi kinh tế chiếm đoạt là chủ yếu nên bám lấy các mái đá, hang động gần các thung lũng, triền khe suối để quần tụ, một bộ phận khác đã bắt đầu cuộc hành trình tiến về đồng bằng. Đây cũng là thời kỳ kết thúc đợt biển tiến Flandrian để lộ dải đồng bằng ven biển, vùng đất ven sông được bồi tụ, hình thành những khu vực cư trú mới. Lượng mưa giảm dần, điều kiện khí hậu, môi trường ổn định (tương ứng như ngày nay) thì cũng là lúc cư dân nguyên thủy Quảng Bình bước vào hậu kỳ thời đại đá mới - sơ kỳ kim khí.

Nhà sử học - văn hóa học Trần Quốc Vượng khái quát địa bàn đã được định hình sau thời kỳ kết thúc đợt biển tiến Flandrian trong cách nhìn địa văn hóa là một chuổi cấu trúc sinh thái của dải đất hẹp miền Trung là núi - đồi / biển - đèo / suối - sông / đầm - phá / cồn - bàu với sự phân bố cận kề các dạng địa hình. Đó chính là sinh thái duyên hải.

Bấy giờ, do những điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn mà cuộc sống con người dần ổn định, dẫn đến sự bùng nổ, gia tăng về dân số, địa bàn hang động, thung lũng, chân núi, bìa rừng đã không còn thích hợp, các bộ phận cư dân bắt đầu tỏa rộng ra ở khắp mọi nơi. Một số nhóm tiếp tục ở lại địa bàn cũ, còn phần lớn tràn xuống chiếm lĩnh, khai phá vùng đồng bằng ven sông, ven biển. Lúc này những cây trồng, vật nuôi vốn được thuần dưỡng từ thời kỳ trước cũng theo con người lan tỏa khắp nơi. Trong điều kiện môi trường mới, nghề nông trồng lúa nước ngày càng phổ biến cùng với nghề trồng rau, dưa, cà, đậu, cây ăn quả...
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Địa hình Quảng Bình vốn bị chia cắt mạnh nên trên địa bàn hình thành nhiều vùng sinh thái và tiểu vùng sinh thái mà người nguyên thủy tràn xuống chiếm cứ. Bước sang giai đoạn hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí, số lượng các di tích nhiều hơn, phân bố trên một diện khá rộng, gần như phủ kín địa bàn Quảng Bình hiện nay. Điều đó chứng tỏ chỉ trong khoảng từ 3 đến 5 nghìn năm, dân số Quảng Bình trong giai đoạn sơ sử đã tăng đáng kể, địa bàn cư trú của cư dân bản địa ở đây lan tỏa nhanh chóng.

Những di tích khai quật được trên toàn bộ địa bàn Quảng Bình thời sơ sử cho thấy trong khoảng từ 5.000 đến 2.000 năm cách ngày nay cư dân cổ Quảng Bình đã phân lập thành 2 nhóm. Nhóm duy trì lối sống trong hang động, mái đá và các tiểu vùng sinh thái đá vôi, địa bàn cận núi được xác định tại các di chỉ khảo cổ phát hiện ở hang Minh Cầm, Hang Rào, Khe Tong, Xóm Thâm, Đức Thi. Nhóm thứ hai hình thành dưới tác động lan tỏa của dân cư trên đường xuống đồng bằng đã lựa chọn các triền sông, thung lũng và đặc biệt là các “túi duyên hải”
 để phát triển cả nghề nông và nghề đánh bắt thủy sản nước ngọt, nước lợ và có thể cả các loại thủy sản nước mặn gần bờ. Nhóm này được xác định tại các di chỉ Bàu Tró, Bàu Khê, Bàu Sen, Lệ Kỳ, Cồn Nền, Thoóc Loóc, Ba Đồn (I, II)...

Không chỉ có ở địa bàn phía Bắc Quảng Bình mà những dấu vết văn hóa hậu kỳ đá mới còn cho thấy có sự phân bố dân cư khá đậm đặc ở địa bàn phía Nam Quảng Bình. Năm 1969, Hoàng Vũ Thuật đã cho công bố một bài viết trên tạp chí Khảo cổ học về những di vật tìm được ở quanh địa bàn Bàu Sen và vệt cư trú được phát hiện qua hầu khắp khu vực phía Nam Quảng Bình (địa bàn các xã ven biển Sen Thủy đến Hồng Thủy và cả vùng bán sơn địa Tân Thủy, Thái Thủy, Dương Thủy  ngày nay)
.

Trong nhóm di chỉ vùng trước núi thì di chỉ Minh Cầm, hang Rào để lại nhiều di vật, trong đó bao gồm cả công cụ lao động, dấu vết đồ dùng, thức ăn và cả di cốt người cổ, qua đó nói lên nhiều điều về cộng đồng dân cư cổ nơi đây. 

Etienne Patte khi nghiên cứu di chỉ Minh Cầm (năm 1925), liên hệ với các di chỉ ở Đồng Hới, Tam Tòa và một số nơi khác đã đưa ra nhận xét rằng hình dáng của những công cụ có tay cầm có thể cho thấy người cổ nơi đây đã biết sử dụng công cụ bằng kim khí. Khi xem xét những mũi lao bằng đá mài có kiểu thức thường gặp ở nhiều di chỉ trong cả nước, điển hình là ở Tuyên Quang. Cũng như nhiều vùng khác, đa số những công cụ được gọi là đá mới, không phải hoàn toàn không có kim khí xen vào
. Hang Minh Cầm vừa là nơi cư trú nhưng đồng thời cũng là một khu mộ táng. Tại đây đã tìm được khá nhiều xương người và sọ một đứa bé cùng với các loại rìu, bôn đá, công cụ xương, đồ gốm và đồ trang sức. Theo học giả Đào Duy Anh, “cùng với những đồ đá ở Minh Cầm, người ta đã tìm thấy những di hài thuộc về giống Negrito
. Người ta cho rằng giống ấy tham gia  một phần vào cơ cấu nhân chủng của người Việt Nam ngày nay, vì thỉnh thoảng vẫn còn thấy có người da đen, tóc quăn, như nhiều di duệ của giống ấy chỉ còn sót lại ở một vùng hẻo lánh trên Trường Sơn thuộc thượng du tỉnh Quảng Bình”
. Điều đó cho thấy trong quá trình thiên di chiếm cứ đồng bằng, chủ nhân tối cổ của vùng đất này đã mở rộng phạm vi giao tiếp, dẫn tới quá trình biến đổi do hỗn chủng và xen cư. Đối với những bộ lạc ở vùng rừng núi thời kỳ Văn hóa Hòa Bình đến hậu kỳ thời đại đồ đá mới hay muộn hơn thì những hang động, mái đá chính là những mái nhà tự nhiên rất thuận tiện. Ngoài ra, có thể họ còn dựng những ngôi nhà đơn giản bằng cành cây, lá rừng ở vùng thung lũng, bìa rừng hay các sườn đồi ven sông suối. Còn đối với các bộ lạc sống định cư lâu  dài ở vùng đồng bằng ven biển thì chắc chắn họ đã dựng được nhà ''kiên cố'' hơn để ở, có vậy mới tồn tại được qua các mùa mưa nắng.

Sự xuất hiện các di vật mang tính chất cả thời đại đá mới gối đầu với thời đại kim khí cho thấy đây là nơi cư trú ổn định trong một thời gian khá dài.

Tại những di chỉ Minh Cầm, Hang Rào, Khe Tong, Xóm Thâm, Đức Thi, các nhà khảo cổ học xác định đây là khu vực di chỉ tích tụ trầm tích hang động với tầng văn hóa khá dày. Trong di chỉ tìm thấy, ngoài các vỏ ốc nước ngọt, ốc núi, mai rùa, các loài giáp xác, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy khá nhiều xương răng động vật, là thành quả của săn bắn nhờ những tiến bộ trong chế tác công cụ
.

Những bộ lạc sống ở vùng núi thường chế tác công cụ ngay tại nơi cư trú, chứng cứ là việc tìm thấy những hòn ghè, phiến tước, mảnh tước, phế vật, phác vật và bàn mài các loại nằm lẫn lộn trong tầng văn hóa. Nhưng các bộ lạc sống ở vùng đồng bằng ven biển như Bàu Tró, Bàu Khê, Ba Đồn I, Ba Đồn II, Cồn Nền... thì có thể họ phải trao đổi với những bộ lạc ở vùng núi, vì nguyên liệu đá ở vùng này rất hiếm, nhất là đối với loại đá silic mà dân cư Quảng Bình cổ ở đây ưa dùng. Khi trao đổi, có thể họ cần những công cụ đã được chế tác hoàn chỉnh nhưng cũng có thể là những phác vật, sau đó mới tiếp tục gia công mài để sử dụng. Việc thu được một khối lượng lớn bàn mài các loại trong các di chỉ này đã nói lên điều đó.

Tuy nhiên, bàn mài còn được sử dụng vào việc tu sửa hay làm sắc bén thêm công cụ khi dùng mòn hay gãy, được đẽo và mài lại. Hiện tượng chỉnh sửa để tăng hiệu quả công cụ đã trở thành một trong những đặc trưng phổ biến của các nhóm công cụ rìu, bôn đá vùng này. Tại Bàu Tró, Bàu Khê, Ba Đồn I, Ba Đồn II và Cồn Nền, các nhà khảo cổ đã thu được khá nhiều rìu, bôn đá đẽo lại phần lưỡi cùng với những mảnh tước nhỏ, có vết mài trên thân. Hiện tượng này đã phần nào nói lên sự khan hiếm của nguồn nguyên liệu và truyền thống tiết kiệm của họ...
  

Nhu cầu của việc khai phá đất hoang và sản xuất nông nghiệp với trình độ kỹ thuật ngày càng cao mà công cụ lao động không ngừng được cải tiến. Người xưa đã biết và sử dụng thành thạo các kỹ thuật mới như mài, cưa, khoan, tiện... trong việc chế tác đá. Nhờ vậy nên họ đã tạo ra được những lưỡi rìu, bôn, cuốc, dao sắc bén, xinh xắn thay thế cho những công cụ ghè đẽo thô kệch, kém hiệu quả trước đó.

Ngoài nguồn nguyên liệu bằng đá, cũng như các thời kỳ trước, cư dân ở đây còn dùng xương thú và tre gỗ chế tác công cụ. Trong một số di chỉ chúng ta đã tìm được những chiếc đục vũm, nạo, mũi nhọn bằng xương, riêng những công cụ bằng tre, gỗ có lẽ đã bị tiêu hủy qua thời gian. Nhờ có sự tham gia của các công cụ tiến bộ mà nền kinh tế sản xuất không ngừng phát triển, nguồn thức ăn thu được ngày càng nhiều và chủ động, nhu cầu về sinh hoạt vật chất ngày càng cao, điều này trở thành điều kiện và động lực để nghề gốm phát triển mạnh mẽ. Trong tất cả các di chỉ thời này, các nhà khảo cổ học thu được một khối lượng các mảnh gốm rất lớn (Bàu Tró: 11.994 mảnh/108m2; Ba Đồn I: 80.000 mảnh/150m2; Ba Đồn II: 19.934 mảnh/95m2; Cồn Nền: 65.609 mảnh/90m2...). Phần lớn đồ gốm thu được đã bị vỡ nát, nhưng qua những mảnh vỡ này, nhất là các mảnh ở phần miệng, đế, đáy và một số đồ gốm phục nguyên, chúng ta có thể nhận biết được những loại hình cơ bản như bát, đĩa, cốc, bình, vò và các loại nồi lớn nhỏ. Đặc biệt ở đây có loại đồ gốm có tai và đồ đựng có kích thước lớn, đường kính miệng rộng tới 35 đến 40cm. Cùng với đồ gốm sinh hoạt trong đời sống thường ngày hay các loại đựng, cất trữ lương thực, hạt giống... còn có loại dùng để thờ cúng như mâm bồng hay gắn với một hình thức tín ngưỡng nào đó như "chạc gốm"...
 Cùng với sự cải thiện nơi cư trú, người Quảng Bình thời kỳ này đã có những bước phát triển mới về mặc. Trước khi có vải, người xưa (và cả một số nhóm cư dân sống biệt lập ở vùng rừng núi gần đây) cũng đã biết che thân bằng các loại áo, khố bằng vỏ cây rừng, và người nguyên thủy Quảng Bình cũng không nằm ngoài tập quán đó. Sống trong điều kiện nhiệt đới gió mùa thì nhu cầu che thân tránh nóng, rét là không thể không có. Nhiều chứng cứ khảo cổ chứng minh cư dân cổ Quảng Bình thời này rất có thể đã biết đến dệt vải. Trong các di chỉ cư trú tại Bàu Tró và một số di chỉ vùng đồng bằng đã phát hiện những dọi xe chỉ và những sợi chỉ thừng săn mịn còn in dấu trên đồ gốm là tư liệu khá thuyết phục. 

Nhờ có sự phát triển của kỹ thuật nói chung, cùng với sự phong phú về loại hình công cụ sản xuất, đặc biệt là kỹ thuật chế tác công cụ đá mà đời sống vật chất của cư dân xưa đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định, nâng cao. 

Hoạt động kinh tế vẫn bao gồm cả kinh tế chiếm đoạt (kinh tế khai thác) và kinh tế sản xuất với những hình thức rất đa dạng. Hoạt động săn bắt hái lượm vẫn được duy trì mặc dù càng ngày càng chiếm tỷ phần thấp hơn hoạt động sản xuất. Họ vẫn khai thác thế mạnh của  rừng như tổ chức săn bẩy thú và thu lượm các loài mật ong, rau, củ, quả, hoa... sẵn có trong tự nhiên. Các loài lợn rừng, trâu, bò rừng, gấu, hươu, nai, cầy, cáo, nhím, khỉ,vượn... là những đối tượng của kinh tế săn bắt, xương răng của các loài thú này đã tìm thấy khá nhiều trong các di chỉ vùng núi. Công cụ đi săn của họ lúc đó là những chiếc cung, nỏ hay cạm bẫy bằng gỗ và tre nứa. Do rừng lan rộng xuống đồng bằng nên có thể cư dân miền  này vẫn duy trì hình thức hoạt động kinh tế này. Cũng cần nghĩ rằng, việc săn bắn thú hoang không chỉ cung cấp thêm nguồn thức ăn mà còn để bảo vệ mùa màng. Dẫu một số hoạt động kinh tế khai thác đang còn được duy trì, nhưng nó chỉ đóng vai trò phụ trợ, bổ sung cho nông nghiệp. Càng về cuối hậu kỳ đá mới, săn bắt, hái lượm vẫn tồn tại nhưng không còn đóng vai trò chủ yếu trong lao động lúc bấy giờ. 

Nghề nông nguyên thủy có từ thời kỳ Văn hóa Hoà Bình đã dần trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng vai trò chủ đạo trong đời sống. Ngoài bộ phận cư trú trong vùng sơn khối đá vôi, một bộ phận khác đã chiếm lĩnh đồng bằng, ven biển để phát triển nông nghiệp
. Bên cạnh cây lúa được trồng đại trà ở khắp nơi thì các giống loài cây rau, đậu, củ, quả... vẫn luôn gắn bó với hoạt động gieo trồng. Con người đã tạo được nguồn thức ăn một cách chủ động, không còn lệ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên như các thời kỳ trước đó. Tuy nhiên, ngoài sự phát triển của nghề nông, người xưa vẫn tiếp tục duy trì những hình thức kinh tế khai thác như đánh cá, săn bắn và thu lượm những sản vật sẵn có của tự nhiên để làm cho đời sống vật chất thêm phần phong phú. Nghề đánh cá sông suối vẫn được duy trì, trong khi đó xuất hiện kỹ năng đánh bắt thủy sản vùng nước mặn lợ ven biển, vùng đầm phá, cửa sông. Những bộ lạc cư trú ở vùng biển đã biết dùng bè, thuyền, lưới để đánh cá, bắt các loài nhuyễn thể ở vùng nước lợ, nước ngọt, ven các cửa sông biển hay đầm bàu về ăn. Tầng văn hóa di chỉ Bàu Tró có chỗ ken dày những lớp vỏ nhuyễn thể, xen lẫn xương cá và các dấu tích sinh hoạt kinh tế khác là chứng cứ khá sinh động. Tại di chỉ Bàu Khê, các nhà khảo cổ cũng đã thu được những chiếc chì lưới bằng đá cuội có dùi lỗ để luồn dây đeo. Không phải chỉ có cư dân vùng ven biển mới biết đánh cá và thu lượm nhuyễn thể về ăn mà các bộ lạc ở vùng núi cũng duy trì các phương pháp đánh bắt cá ở sông suối và tận dụng các loài cua, ốc để làm thức ăn. 

Đã xuất hiện các hình thức lao động được coi là manh nha của nghề thủ công như việc chế tác các công cụ lao động và đồ dùng gia đình bằng đá, đồ trang sức bằng đá và xương, nghề làm gốm và dệt vải thô sơ. 

Nhìn chung, bước vào thời đại đồ đá mới - sơ kỳ kim khí, với điều kiện tự nhiên có nhiều thay đổi, môi trường sống mở rộng và thuận lợi, cư dân cổ Quảng Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt, nhất là trong kỹ thuật chế tác công cụ, đồ dùng sinh hoạt và hoạt động sản xuất. Nhờ vậy, họ đã không ngừng từng bước lên thích ứng và cải tạo tự nhiên để tạo dựng cho mình một cuộc sống ổn định dựa trên nền kinh tế đa dạng, trong đó nông nghiệp trồng lúa nước ngày càng chiếm vị trí chủ đạo.

Trên cơ sở một nền kinh tế ổn định, đa dạng và phát triển, đời sống văn hóa tinh thần và tổ chức xã hội cũng ngày càng thay đổi, nâng cao. Qua việc tìm hiểu về kỹ thuật tạo dáng và những đường nét, đồ án, kiểu loại hoa văn trang trí trên đồ gốm cũng như kỹ thuật chế tác công cụ đá, đồ trang sức khá điêu luyện, chúng ta đã biết được phần nào về trình độ tư duy và khả năng thẩm mỹ, bàn tay khéo léo của con người ở đây thuở trước. Có thể nói bấy giờ họ đã có một trình độ tư duy, mỹ cảm khá phát triển. Trong cuộc sống họ đã biết tự làm đẹp cho chính bản thân mình và những đồ vật vốn gắn bó, quen thuộc quanh họ. Cùng với những chiếc bình gốm với phong cách trang trí uyển chuyển, cân đối..., chúng ta còn tìm được khá nhiều những vòng tay, khuyên tai, nhẫn, hạt chuỗi  bằng đá, các loại vòng nhẫn bằng gốm, vòng chuỗi bằng vỏ sò, vỏ ốc dùi lỗ ở nhiều di tích. Tại hang Minh Cầm, ngoài những vỏ ốc, sò xuyên lỗ để luồn dây đeo, còn có những hạt chuỗi bằng đá xanh và hoa tai lục giác bằng ngà đẹp khá cầu kỳ, giữa các hạt chuỗi được khoan một lỗ nhỏ để luồn dây
.

Về tổ chức xã hội, do sự phát triển của kinh tế mà cũng có nhiều sự đổi thay. Trên cơ sở đời sống ngày càng ổn định, nâng cao thì tổ chức gia đình, bộ lạc và nhóm bộ lạc cũng có những thay đổi. Bộ lạc bao gồm một số thị tộc gần gũi nhau nhập lại, có khi đông tới hàng trăm người. Nhìn chung, các tổ chức thị tộc, bộ lạc đều được hình thành trên cơ sở lao động tập thể và củng cố bằng huyết thống, nhóm bộ lạc bao gồm những bộ lạc gần gũi nhau về mặt tộc thuộc và nói những phương ngữ của cùng một ngôn ngữ. Chính nhờ có sự cố kết về phương diện tổ chức xã hội như vậy mà đã tạo điều kiện cho họ có thêm sức mạnh mới
. Nếu như thời đại đồ đá củ sản sinh ra quan hệ dòng họ thì đến thời đại đồ đá mới đã sản sinh ra quan hệ xóm giềng và bước vào thời đại kim khí, quan hệ quốc gia cũng dần nảy sinh.   

Bước vào thời kỳ hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí, trong điều kiện kiến tạo địa chất, địa mạo, điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu đã ổn định (cơ bản gần giống như ngày nay), với sự bùng nổ về mặt dân số và sự tiến bộ, không ngừng của kỹ thuật nói chung, kỹ nghệ chế tác công cụ đá và luyện kim đồng thau nói riêng, nền kinh tế sản xuất đã từng bước vươn lên đóng vai trò chủ đạo, tạo ra được một nền tảng kinh tế - văn hóa vững chắc. Cùng với điều đó nó là cái nền tảng văn hóa, xã hội - những xóm làng định cư đã hình thành ở khắp mọi nơi, từ vùng núi thung lũng đến đồng bằng ven sông, ven biển. Trước khi bước sang kỉ nguyên khởi thủy lịch sử, cư dân cổ Quảng Bình đã hiện diện hầu khắp địa bàn Quảng Bình với một cộng đồng đa sắc tộc, trong đó có thể cộng đồng người Việt đóng vai trò chủ thể.

1.3. Quảng Bình trong thời kỳ Văn hóa Đông Sơn 

Kết thúc giai đoạn phát triển trong thời đại đồ đá mới, cộng đồng cư dân trên lãnh thổ Việt Nam xưa bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ kim khí. Việc phát hiện ra kim loại và sử dụng kim loại để chế tác công cụ lao động, mở đầu giai đoạn phát triển huy hoàng và để lại nhiều di sản văn hóa vật chất và tinh thần. Trong quảng thời gian sống và làm việc ở Quảng Bình trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, học giả Đào Duy Anh đã phát hiện được những dấu tích của quá trình chuyển hóa từ hậu kỳ thời đại đồ đá mới sang thời đại kim khí và phát hiện được di tích của văn hóa đồ đồng Lạc Việt ở miền Cương Bá (Khương Hà?) trên lưu vực sông Gianh. Ông viết: “Cùng với những đồ đá và đồ gốm, trong một số địa điểm của đồ đá mới này (Đức Thi và Xóm Thâm) người ta tìm được những đồ bằng sắt, những vòng bằng đồng và những viên ngọc màu, nhiều đồ trang sức”
. Trong thời kỳ này, hầu hết lãnh thổ miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã phát triển các cộng đồng bộ lạc, chủ nhân của một địa bàn rộng lớn kéo từ vùng rừng núi Tây Bắc, Việt Bắc đến đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung. Cho đến nay, tài liệu về thời đại kim khí (đồng thau và sơ kỳ sắt) ở Quảng Bình phát hiện được chưa nhiều, chưa có hệ thống. Do vậy, còn quá ít tư liệu để dựng lại bức tranh toàn cảnh phản ánh sự diễn tiến liên tục của quá trình từ hậu kỳ đã cũ, qua văn hóa đồng thau tiến đến Văn hóa Đông Sơn ở khu vực này. Tuy nhiên, với những những di vật được phát hiện trong hệ thống các di chỉ thời kỳ này phân bố trên một diện khá rộng của địa bàn Quảng Bình, đủ để phác thảo diện mạo lịch sử - văn hóa của cư dân ở đây trong thời kỳ Văn hóa Đông Sơn, khi mà vùng này đã có những dấu hiệu cho thấy tồn tại hình thức quản lý xã hội theo kiểu một tổ chức tự quản, tiến đến một hình thức chính quyền sơ khai.

Qua một số di vật khảo cổ tại các di chỉ đã được người Pháp và sau này là các nhà khảo cổ Việt Nam phát hiện tại các địa điểm như Khương Hà, Cổ Giang, Quảng Lưu, Long Đại, Thanh Trạch… có thể nhận thấy cư dân cổ thời Văn hóa Đông Sơn ở Quảng Bình đã biết kế thừa, phát huy những thành tựu văn hóa của các thời kỳ trước trong điều kiện có nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, nhất là kỹ thuật luyện kim để tiếp tục chinh phục tự nhiên, khai phá, mở rộng vùng đồng bằng, phát triển nghề nông và xây dựng những làng xóm định cư,... Các nhà khảo cổ học vẫn thu được khá nhiều những chiếc rìu, bôn đá có hình dáng, đặc điểm giống như rìu, bôn đá thời hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí.

Tuy chúng được phát hiện ngẫu nhiên, không nằm trong tầng văn hóa nhưng có thể xem đây là cơ sở để nói lên sự phát triển của giai đoạn Văn hóa Đông Sơn là dựa trên cơ sở kế thừa những thành tựu văn hóa nội tại của các thời kỳ trước đó ở khu vực này. Đặc biệt, ở Quảng Bình còn tìm thấy những chiếc rìu đá lưỡi lệch có hình dáng giống như loại rìu đồng lưỡi xéo thời Đông Sơn nhưng kích thước bé hơn. Có thể loại rìu đá này là cội nguồn của rìu đồng lưỡi lệch nhưng cũng có thể nó là sản phẩm cùng thời với rìu đồng và mô phỏng theo hình dạng của rìu đồng
.

Trong cùng một trình độ văn hóa chung, cư dân cổ trên địa bàn Quảng Bình cũng đã chế tạo công cụ bằng đồng
. Điều này cho thấy một sự phát triển nông nghiệp tương đồng với khu vực phía Bắc (như lưỡi cày đồng ở nhiều di tích cùng thời mà gần nhất là ở vùng Nam Đàn, Diễn Châu (Nghệ An). Nhiều tài liệu đã nhắc đến việc phát hiện di vật nghi là lưỡi cày bằng sắt ở di chỉ Khương Hà
. Hơn nữa, cư dân Quảng Bình lúc bấy giờ cũng đã đạt được những thành tựu cao trong kỹ thuật luyện kim, không có lý do gì họ lại không đúc được những lưỡi cày đồng như các nơi khác. Quan sát những lưỡi rìu xòe cân, vai ngang, họng bầu dục, rìa lưỡi gần tròn thu được ở Khương Hà, về hình dáng, chúng ta thấy nó rất giống với lưỡi cày đã tìm thấy ở Rú Trăn và Đồng Mỏm (Nghệ An). Có thể đây là lưỡi cày đồng - nông cụ làm đất ở Quảng Bình? Gần đây, ngay tại Phù Lưu (Quảng Lưu, Quảng Trạch) các nhà khoa học cũng đã phát hiện những di vật đồ đồng như mũi giáo, mũi lao đồng, đã cho thấy sự hiện diện của khí cụ săn bắt bên cạnh công cụ sản xuất
. Cùng với những lưỡi cày đồng thì những chiếc rìu, mai, dao, giáo đồng cũng góp phần không nhỏ vào việc khai phá đất hoang và canh tác nông nghiệp.

Nhờ có sự tham gia của nông cụ bằng kim loại mà nền kinh tế nông nghiệp lúc đó có những bước phát triển mới. Diện tích canh tác không ngừng được mở rộng, năng suất lúa và các loại cây trồng khác cao hơn trước. Bên cạnh trồng trọt thì chăn nuôi và đánh cá cũng phát triển. Về chăn nuôi, ngoài trâu, bò, lợn, gà và các loại gia cầm khác, có khả năng người thời đó ở đây đã thuần dưỡng được voi như nhiều nơi khác trên đất nước ta.

Các nghề thủ công cũng phát triển song song với nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong lao động cũng như sinh hoạt của con người. Trong số các nghề thủ công lúc bấy giờ thì nghề luyện kim và chế tác công cụ bằng kim loại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Có thể nói cư dân thời kỳ Văn hóa Đông Sơn ở Quảng Bình là chủ sở hữu một sưu tập đồ đồng với một trình độ kỹ thuật luyện kim khá cao, điều đó được phản ánh qua thực tế những hiện vật thu được tại nhiều địa điểm ở khu vực này. Nhìn vào những chiếc rìu đồng lưỡi xéo hay xòe cân, những lưỡi giáo, dao, cán dao găm, thố đồng... và đặc biệt là trống đồng Phù Lưu, nếu không có chú dẫn thì chúng ta khó phân biệt với những hiện vật cùng loại của văn hóa Đông Sơn đã phát hiện được ở khu vực Nghệ - Tĩnh cùng nhiều nơi khác, kể cả hình dáng, chất liệu lẫn hoa văn trang trí. 

Kỹ thuật đúc đồng có thể đã có từ trước đó mà dấu tích của đồng đã được phát hiện ở di chỉ Cồn Nền, nhưng đến thời kỳ này mới thực sự đạt tới đỉnh cao. Khuôn đúc rìu đồng lưỡi lưỡi xéo tìm thấy ở Hợp Hóa (Tuyên Hóa) có hai mảnh làm bằng loại đá cát (sa thạch) là một trong những chiếc khuôn đẹp nhất lâu nay được phát hiện ở Việt Nam. Trình độ làm khuôn khá cao, mặt giáp khuôn rất phẳng, trong khuôn có đủ đậu rót và lỗ thông hơi, bên ngoài khuôn có những vết khắc lõm đánh dấu để khi ghép hai mảng khuôn khỏi bị lệch. Mặc dù, hiện chưa tìm thấy vết tích mỏ và khu vực luyện kim đồng thau ở Quảng Bình, nhưng sự có mặt của khuôn đúc, dù là ngẫu nhiên, cũng là cơ sở để nghĩ rằng, có thể một số rìu đồng, đồ đồng Đông Sơn ở đây được đúc tại chỗ.

Công việc luyện kim và đúc đồng đòi hỏi phải có trình độ tổ chức và kỹ thuật cao, nhất là đối với những hiện vật có giá trị như trống Phù Lưu, thố Thanh Trạch. Nếu không tổ chức phân công lao động hợp lý và không đạt đến kỹ nghệ thì không thể đúc được những hiện vật này. Muốn đúc được những chiếc trống đồng loại I (theo cách phân loại Heger) với dáng to, cân đối, các đường nét hoa văn trang trí tinh vi, cầu kỳ như trống Phù Lưu đòi hỏi phải có nhiều lò nấu đồng và một lực lượng lao động đông đảo, được phân công chu đáo từng khâu, từng việc và thao tác hợp đồng rất chặt chẽ. Như vậy, nghề luyện kim lúc bấy giờ chắc chắn phải là một ngành sản xuất độc lập, kết hợp hoặc tách ra khỏi nông nghiệp và có sự chuyên hóa, có kinh nghiệm. Cũng nhờ kỹ thuật luyện kim đồng thau đạt tới đỉnh cao mà nghề luyện sắt cũng ra đời và ngày càng hoàn thiện
.

Đến nay, chưa tìm thấy di tích lò luyện sắt thuộc thời Đông Sơn trên đất Quảng Bình nhưng di vật sắt thì đã phát hiện được ở Xóm Thâm, Vĩnh Trung
. Sở dĩ có hiện tượng đó có thể là do hạn chế của việc điều tra, chưa được đầu tư nhiều cho việc khảo tìm loại di tích này; hơn nữa đồ sắt cũng dễ bị thiên nhiên hủy hoại hơn đồ đồng. Trong Văn hóa Đông Sơn, khối lượng đồ đồng thu được thường chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với đồ sắt, đó là hiện tượng phổ biến trong văn hóa khảo cổ và hiện tượng này cũng được phản ánh rất rõ ở Quảng Bình. Dẫu đồ sắt tìm được còn ít, nhưng sắt cũng là thứ nguyên liệu quan trọng nhất trong tất cả các nguyên liệu đã đóng một vai trò cách mạng trong lịch sử. Sắt cho phép người ta có thể trồng trọt trên những diện tích rộng lớn hơn, có thể khai hoang những miền rừng rú rộng lớn hơn; sắt khiến cho người thợ thủ công có được một công cụ cứng và sắc mà không một loại đá nào  hay một loại kim khí quen thuộc nào hồi bấy giờ có thể đương đầu với nó được
.

Bên cạnh sự ra đời và phát triển của kỹ thuật luyện kim, các ngành nghề thủ công khác như làm đồ gốm, đồ gỗ, đan lát, dệt vải, làm đồ trang sức... đều phát triển mạnh mẽ. Riêng nghề chế tác công cụ đá thời kỳ đầu vẫn còn tiếp tục tồn tại, nhưng sau khi công cụ đồng và sắt phổ biến, thì sản phẩm của nghề này chính là đồ trang sức. Trong các địa điểm Văn hóa Đông Sơn ở Quảng Bình, chúng ta thường gặp những hạt chuỗi và vòng tay bằng đá quý bên cạnh những vòng tay, vòng nhẫn bằng đồng.

Trên đất Quảng Bình đã tìm được khá nhiều đồ trang sức bằng thủy tinh với các loại như vòng tay, hạt chuỗi và khuyên tai có mấu. Có ý kiến cho rằng nghề chế tạo thủy tinh Đông Sơn có nguồn gốc hay ít nhất thì cũng chịu ảnh hưởng nghề thủy tinh của cư dân Văn hóa Sa Huỳnh. Quan điểm này gần đây còn được đẩy xa hơn khi có ý kiến cho rằng có thể có những nhóm người Sa Huỳnh di cư lên phía Bắc tới chung sống với người Đông Sơn ở lưu vực sông Cả và chính họ là những người làm ra đồ thủy tinh của Văn hóa Đông Sơn
. Sở dĩ như vậy là vì đồ thủy tinh Sa Huỳnh ra đời  sớm hơn và phát triển mạnh mẽ hơn đồ thủy tinh Đông Sơn, hơn nữa đồ thủy tinh Đông Sơn chỉ có mặt ở các di tích muộn, phân bố ở phía Nam địa bàn cư trú của người Đông Sơn và về mặt loại hình đồ thủy tinh Đông Sơn cũng tương tự Sa Huỳnh, đó là các đồ trang sức như hạt chuỗi, vòng tay, vòng tai, đặc biệt là khuyên tai ba mấu (ba đầu thú). Về màu sắc và thành phần hóa học, đồ thủy tinh Đông Sơn và Sa Huỳnh tương tự nhau. Hạt chuỗi thường có nhiều màu: trắng, nâu, vàng, lam, đỏ, tím..., vòng tai và vòng tay thường phổ biến loại màu xanh lá cây già và một ít màu xanh lơ, xanh lá mạ... Chất liệu chủ yếu được làm từ thủy tinh không có chì, thành phần chính ngoài oxit silic còn bao gồm nhiều hợp chất khác để làm tăng độ cứng và đẹp. Điều đó chứng tỏ trình độ phát triển cao trong chế tác trang sức của người Quảng Bình cổ xưa
. Ở vị thế là địa bàn phía Nam của Văn hóa Đông Sơn, nơi có điều kiện giao lưu, tiếp xúc trực tiếp với Văn hóa Sa Huỳnh nên nghề chế tạo thủy tinh của cư dân Quảng Bình cổ xưa có phần phát triển hơn các nơi khác. Tuy nhiên, so với các ngành nghề thủ công khác thì nghề thủy tinh ở đây cũng chỉ mới dừng lại ở mức chế tạo đồ trang sức, vai trò kinh tế chắc vẫn đang còn mờ nhạt. Tuy nhiên, sự hiện diện của thủy tinh màu cùng với gốm tô ánh chì và gốm tô màu đã ghi nhận dấu vết Sa Huỳnh trên vùng đất giao thoa này.

Mặc dù những di vật thời kỳ Văn hóa Đông Sơn phát hiện ở Quảng Bình chưa nhiều nhưng những gì phát hiện được đủ để hình dung một giai đoạn phát triển quan trọng trong đời sống vật chất của người cổ Quảng Bình thời đó. Cùng với những đổi thay về vật chất thì đời sống tinh thần của họ cũng ngày càng phong phú hơn. Sự có mặt của các loại hình đồ trang sức bằng đá, bằng đồng và thủy tinh với những vòng khuyên tai, hạt chuỗi... là những bằng chứng ghi nhận điều đó. Hội họa và điêu khắc đã thực sự gắn bó với đời sống thường ngày của họ. Từ kiểu dáng những chiếc bình gốm, rìu đồng đến những đường nét, đồ án hoa văn trên thố đồng Bàu Khê, Thanh Trạch, những hình chim, hình thuyền, tượng cóc... trên trống đồng Phù Lưu đều đã phản ánh trình độ tư duy, khả năng mỹ cảm của con người ở đây không thua kém gì cư dân Đông Sơn sống ở các  nơi khác trong cương vực của nước Văn Lang. 

Cuộc sống định cư, quần tụ đông đúc thành làng bản và dựa vào nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước mà đã tạo ra những tập tục có tính truyền thống của cộng đồng. Đó là tính thuần hậu, chất phác, thích đeo đồ trang sức, tục nhuộm răng, ăn trầu và gắn mình vào những sinh hoạt chung của tập thể, cộng đồng. Mọi người gắn bó, hợp quần cùng nhau, nhằm tạo nên sức mạnh tập thể để chiến thắng thiên tai, giặc dữ. Cũng chính sự gắn bó, hợp quần đó mà tình làng, nghĩa nước ngày càng được củng cố, ý thức dân tộc dần dần được nảy sinh...

Từ những phát hiện khảo cổ học của các nhà khoa học người Pháp đầu thế kỉ XX như H. Mansuy, M.L. Colani, J. Fromaget, E. Paste, E. Saurin,... đến các nhà khoa học Việt Nam như Đào Duy Anh, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, Phạm Đức Dương, Nguyễn Trung Chiến, Phạm Thị Ninh, Lê Đình Phúc, Lê Duy Sơn, Tạ Đình Hà... có thể phục dựng không gian lịch sử văn hóa của cộng đồng người tối cổ chủ nhân của vùng đất Quảng Bình từ cách đây hơn một vạn năm đến khoảng bốn nghìn năm. Từ những nhóm người cư trú trong hang động, mái đá, chủ nhân của nền văn hóa Hòa Bình sớm, hiện diện trên vùng rừng núi phía Tây Bắc Quảng Bình, nơi có địa hình gần nghìn cây số vuông nằm trong hệ núi đá, chủ nhân Văn hóa Hòa Bình sống dựa vào nguồn tài nguyên rừng nhiệt đới ẩm của sườn Đông Trường Sơn. Công cụ lao động chủ yếu của họ chỉ là những đá cuội ghè đẽo, tạo hình thành công cụ chặt, nạo, đào đất. Hình thái kinh tế chủ yếu vẫn là chiếm đoạt của tự nhiên. Họ sống thành nhóm nhỏ dựa theo sự thuận tiện của địa hình rừng núi, gần nguồn nước, có thể nhanh chóng tiếp cận với rừng để thu lượm sản phẩm rừng. 

Bước sang thời kỳ Hòa Bình muộn và sơ kỳ thời kỳ đồ đá mới, một bộ phận chủ nhân tối cổ của vùng đất này đã vươn ra khỏi vùng núi đá hiểm trở để trở thành chủ nhân của địa bàn trước núi. Những di chỉ tìm thấy trong giai đoạn phát triển của thời đại đồ đá mới đã cho thấy một bước tiến dài của cư dân cổ Quảng Bình. Bên cạnh việc duy trì loại hình kinh tế chiếm đoạt, lấy săn bắt hái lượm làm phương thức thu nhập chính, đảm bảo cho sự sinh tồn của quần thể thì đã xuất hiện dấu hiệu của kinh tế sản xuất qua việc trồng trọt một số cây lương thực và rau quả quen thuộc khi bắt gặp theo chu kỳ của công việc hái lượm trong rừng. Cùng với sự cải thiện đáng kể về chế tác công cụ sản xuất và vật dụng gia đình, đã xuất hiện việc quần tụ cộng đồng để hình thành những tổ chức bộ lạc sơ khai. Các bộ lạc này phân bố khá đều trên mộ diện rộng ở khu vực trước núi. 

Trong thời kỳ Văn hóa Đông Sơn, trên đại thể, cư dân Quảng Bình cũng cùng có chung một bộ mặt văn hóa và trình độ kỹ thuật như cư dân sống ở các miền khác trên đất nước, nhất là với địa bàn phía Bắc. Chính qua lao động sáng tạo và quá trình hòa nhập, chuyển giao văn hóa với cư dân các vùng xung quanh, nhất là với vùng Nghệ - Tĩnh, mà cộng đồng người ở đây đã có những đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng nên nền Văn hóa Đông Sơn nổi tiếng của dân tộc. Còn quá sớm để xác định mối liên hệ về mặt tổ chức xã hội với các cộng đồng phía Bắc, nhất là với khu vực Nghệ - Tĩnh, nhưng những dấu tích đan xen văn hóa giữa các di vật mang đặc trưng Văn hóa Đông Sơn với Văn hóa Sa Huỳnh là dấu hiệu cho thấy một mối quan hệ khá rộng của các cộng đồng dân cư tối cổ trên đất Quảng Bình với những trung tâm văn minh lớn phái Bắc và phía Nam. Đó chính là cơ sở để cư dân Quảng Bình cổ bước vào một giai đoạn văn minh Nhà nước
.
Di vật khảo cổ học thời tiền sử.


(Bản vẽ: Lê Đình Phúc)





Di chỉ Bàu Tró. (Ảnh Tư liệu)





Trống đồng Đông Sơn phát hiện 


ở Phù Lưu, Quảng Trạch.


(Bản vẽ tư liệu của Lê Đình Phúc)
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